	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA

Số: 1069/QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn La, ngày 05 tháng 5 năm 2016


QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy chế phối hợp quản lý chất lượng
nước ăn uống, nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 21 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước; Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2014 về thoát nước và xử lý nước thải; Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2007 về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch; Nghị định số 124/2011/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2011 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ; 

Căn cứ Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước; Thông tư số 04/2009/TT-BYT ngày 17 tháng 6 năm 2009 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống; Thông tư số 05/2009/TT-BYT ngày 17 tháng 6 năm 2009 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt;

Xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 64/TTr-SYT ngày 19 tháng 4 năm 2016 và Báo cáo số 99/BC-SYT ngày 19 tháng 4 năm 2016, 

QUYẾT  ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp quản lý chất lượng nước ăn uống, nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, giám đốc các sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:

- Thường trực UBND tỉnh (6);

- Như Điều 3;

- Trung tâm Công báo;                        

- Lưu: VT, KGVX, NQ. 25 bản
	KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Phạm Văn Thuỷ


	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


QUY CHẾ
Phối hợp quản lý chất lượng nước ăn uống,

nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1069/QĐ-UBND
 ngày 05 tháng 05 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng áp dụng và phạm vi điều chỉnh


Quy chế này áp dụng đối với các sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thành phố (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp huyện), UBND các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp xã) trong phối hợp thực hiện công tác quản lý và kiểm tra, giám sát chất lượng nước ăn uống, nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Sơn La.


Điều 2. Nguyên tắc và phương thức phối hợp


1. Thiết lập Quy chế phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các sở, ban, ngành của tỉnh và UBND các cấp để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong kiểm tra, giám sát chất lượng nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.


2. Công tác phối hợp trong quản lý và bảo vệ tài nguyên nước dựa trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các sở, ban, ngành của tỉnh và UBND các cấp, tránh tình trạng chồng chéo, bỏ sót nhiệm vụ.


3. Cung cấp thông tin, thực hiện báo cáo, cho ý kiến theo chuyên ngành quản lý và chịu trách nhiệm theo chức năng quản lý của cơ quan phối hợp, nội dung thông tin phải bảo đảm chính xác, đầy đủ và kịp thời.


4. Tùy theo tính chất, nội dung của công tác quản lý nhà nước có thể áp dụng một trong các phương thức phối hợp sau: Lấy ý kiến bằng văn bản, tổ chức cuộc họp, thanh tra, kiểm tra, tổ chức đoàn công tác liên ngành, đoàn khảo sát, điều tra.


5. Khi phối hợp theo hình thức tổ chức cuộc họp hoặc lập đoàn khảo sát, đoàn công tác, điều tra liên cơ quan, cơ quan phối hợp có trách nhiệm cử cán bộ, công chức có chuyên môn về lĩnh vực tham gia với cơ quan chủ trì; đồng thời, chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND tỉnh về nhiệm vụ, ý kiến của cán bộ, công chức được cử tham gia.


6. Việc phối hợp đảm bảo không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường trong thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị của bên tham gia phối hợp.

Chương II

NỘI DUNG PHỐI HỢP


Điều 3. Nội dung phối hợp


1. Xây dựng và trình UBND tỉnh ban hành theo thẩm quyền các văn bản hướng dẫn thực hiện quy định của pháp luật về quản lý chất lượng nước ăn uống, sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.


2. Rà soát, cập nhật và trình UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành cho phù hợp quy định của pháp luật về quản lý tài nguyên nước.


3. Thường xuyên theo dõi, trao đổi các thông tin liên quan đến tình hình hoạt động trong lĩnh vực quản lý chất lượng nước uống và sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Sơn La.
4. Thực hiện nhiệm vụ quản lý, vận hành và các hoạt động liên quan đến cung cấp, khai thác nước cho mục đích ăn uống, sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Sơn La theo quy định tại Nghị định 117/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch, Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2014 về thoát nước và xử lý nước thải;


5. Phối hợp liên ngành tổ chức quản lý và giám sát chất lượng nguồn nước sạch sử dụng trong sản xuất thực phẩm, ăn uống, sinh hoạt.

Chương III
TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN TRONG CÔNG TÁC PHỐI HỢP

Điều 4. Sở Tài nguyên và Môi trường

1. Hướng dẫn, tiếp nhận, thẩm định hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ hiệu lực, thu hồi và cấp lại giấy phép tài nguyên nước. Thanh tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, phòng chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra trên phạm vi toàn tỉnh.

2. Lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước, vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt; bảo đảm nguồn nước phục vụ cung cấp nước sinh hoạt trong trường hợp hạn hán, thiếu nước hoặc xảy ra sự cố ô nhiễm nguồn nước.

3. Phối hợp với các sở, ngành liên quan trong việc thanh tra, kiểm tra; trao đổi thông tin cấp giấy phép tài nguyên nước, kết quả các cuộc thanh tra kiểm tra hoạt động cấp nước, đảm bảo chất lượng nguồn nước chất lượng nước cấp cho ăn uống, sinh hoạt tuân thủ các quy chuẩn theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Sở Xây dựng
1. Tham mưu lập quy hoạch cấp nước đô thị và khu công nghiệp trình UBND tỉnh phê duyệt và chịu trách nhiệm thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động cấp nước tại khu vực đô thị và khu công nghiệp.

2. Xây dựng và hướng dẫn việc thực hiện các định hướng, chiến lược quy hoạch, các cơ chế chính sách phát triển các công trình cấp nước khu vực đô thị và khu công nghiệp.

3. Chỉ đạo và kiểm tra hoạt động cấp nước khu vực đô thị và khu công nghiệp trên phạm vi toàn tỉnh.
4. Thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo cấp nước an toàn tỉnh theo quy định tại Thông tư số 08/2012/TT-BXD ngày 21 tháng 11 năm 2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện bảo đảm cấp nước an toàn.


Điều 6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1. Tham mưu lập quy hoạch cấp nước nông thôn trình UBND tỉnh phê duyệt và chịu trách nhiệm thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động cấp nước tại các khu vực nông thôn.

2. Chỉ đạo hướng dẫn việc lập kế hoạch, xây dựng, quản lý các công trình cấp nước nông thôn. Hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra hoạt động cấp nước nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Điều 7. Sở Y tế

1. Chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan
Kiểm tra và tham mưu cho UBND tỉnh công bố thông tin chất lượng nguồn nước sinh hoạt cảnh báo bất thường về chất lượng của nguồn nước sinh hoạt, đầu tư, nâng cấp các la bô xét nghiệm chất lượng nước đảm bảo thực các chỉ tiêu chất lượng nước theo quy định.
2. Căn cứ vào các tiêu chuẩn vệ sinh nước uống, nước sạch do Bộ Y tế ban hành, có trách nhiệm tổ chức thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất chất lượng nước khai thác cho mục đích ăn uống, sinh hoạt; đặc biệt, đối với các đơn vị kinh doanh nước sạch. 

3. Trong trường hợp chất lượng nước không đạt tiêu chuẩn, yêu cầu các chủ thể khai thác khắc phục ngay đồng thời báo cáo, đề xuất với UBND tỉnh để xử lý.

4. Chỉ đạo các đơn vị trong ngành phối hợp, triển khai thực hiện công tác giám sát chất lượng nước ăn uống, sinh hoạt trên địa bàn quản lý.
Điều 8.  Các đơn vị cấp nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Sơn La
1. Bảo đảm cung cấp nước sạch, nước ăn uống đạt Quy chuẩn theo quy định tại Thông tư số 04/2009/TT-BYT ngày 17 tháng 6 năm 2009 của Bộ Y tế về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống; Thông tư số 05/2009/TT-BYT ngày 17 tháng 6 năm 2009 của Bộ Y tế về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt.

Bảo vệ nguồn nước đang khai thác, sử dụng phục vụ cấp nước sinh hoạt, ăn uống thuân thủ quy định tại Khoản 3, Điều 25 và phòng, chống ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước theo qui định tại Khoản 1, Điều 26, Luật Tài nguyên Nước năm 2012;

Tổ chức quan trắc, giám sát tài nguyên nước theo quy định tại Điểm C, Khoản 1, Điều 28; bảo vệ chất lượng nguồn nước sinh hoạt theo quy định tại khoản 2, Điều 32, Luật Tài nguyên nước năm 2012 và thực hiện các nghĩa vụ, nội dung khác đã ghi trong giấy phép tài nguyên nước được cấp.

2. Giám sát, xét nghiệm chất lượng nguồn nước và nước trước khi cấp tuân thủ theo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.

Điều 9. Ủy ban nhân dân cấp huyện
1. UBND cấp huyện có trách nhiệm thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước đối với Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn ở địa phương; Giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Phòng Kinh tế - Hạ tầng theo dõi chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn quản lý. Chỉ đạo UBND cấp xã vận động người dân sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh, sử dụng nước tiết kiệm, tham gia bảo vệ công trình cấp nước, bảo vệ nguồn nước.

2. Giao Phòng Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức thanh tra, kiểm tra tình trạng vệ sinh, đảm bảo chất lượng nước ăn uống và sinh hoạt trên địa bàn quản lý.
3. Tuyên truyền giáo dục nhân dân thực hiện vệ sinh, đảm bảo chất lượng nước ăn uống và sinh hoạt trên địa bàn quản lý.

Điều 10. Khen thưởng và xử lý vi phạm
1. Biểu dương và khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác quản lý và bảo vệ nguồn nước, công trình cấp nước và vệ sinh nông thôn.

2. Tổ chức, cá nhân vi phạm Quy chế này hoặc có hành vi phá hoại công trình cấp nước và vệ sinh nông thôn tùy theo mức độ sẽ bị xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 11. Tổ chức thực hiện

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện có trách nhiệm tổ chức thực hiện tốt các nội dung phối hợp được giao tại Quy chế này.


2. Khi các văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu để áp dụng tại Quy chế này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản mới thì áp dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Y tế để tổng hợp, nghiên cứu, báo cáo UBND tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung Quy chế cho phù hợp./.

	
	KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Phạm Văn Thuỷ
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